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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 7420101 Sinh học 21 12 19 11 5 1 4 2 7 63.16 57.14 1 7 0 2

2 7420201 Công nghệ sinh học 61 44 40 32 12 8 10 4 6 85.00 55.74 3 18 1 8

3 7440201 Địa chất học 16 3 8 3 2 1 2 1 2 75.00 37.50 0 4 1 0

4 7440102 Vật lý học 22 5 20 3 4 5 3 3 5 75.00 68.18 2 7 2 1

5 7440112 Hóa học 59 35 54 33 28 0 13 6 7 87.04 79.66 3 29 1 8

6 7440217 Địa lý tự nhiên 17 11 13 8 1 3 4 1 4 69.23 52.94 1 7 0 0

7 7440301 Khoa học môi trường 55 24 45 23 11 8 9 3 14 62.22 56.36 6 17 0 5

8 7460101 Toán học 23 13 8 5 1 0 6 0 1 87.50 30.43 0 4 1 2

9 7460112 Toán ứng dụng 11 6 5 3 2 1 1 0 1 80.00 36.36 2 2 0 0
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10 7480201 Công nghệ thông tin 118 23 49 11 36 8 0 2 3 93.88 38.98 5 32 2 5

11 7510302
Công nghệ kỹ thuật điện tử, 

truyền thông
48 1 34 1 10 11 7 1 5 85.29 60.42 3 12 1 12

12 7520501 Kỹ thuật địa chất 28 6 19 4 10 0 6 3 0 100.00 67.86 0 11 2 3

13 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 10 1 3 0 1 1 0 0 1 66.67 20.00 1 1 0 0

14 7580101 Kiến trúc 101 21 9 0 8 1 0 0 0 100.00 8.91 0 6 1 2

15 7220104 Hán Nôm 17 10 16 10 0 2 7 4 3 81.25 76.47 0 5 0 4

16 7229020 Ngôn ngữ học 21 15 20 15 0 4 9 2 5 75.00 71.43 0 6 0 7

17 7229030 Văn học 51 44 49 42 0 15 18 3 13 73.47 70.59 8 21 0 4

18 7310608 Đông phương học 23 21 23 21 4 4 6 5 4 82.61 82.61 0 12 1 1

19 7229001 Triết học 21 13 19 12 3 0 9 4 3 84.21 76.19 6 4 1 1

20 7229010 Lịch sử 29 20 28 20 1 5 12 3 7 75.00 72.41 3 10 4 1

21 7310301 Xã hội học 22 16 20 14 1 4 8 2 5 75.00 68.18 2 6 0 5
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22 7320101 Báo chí 124 79 62 45 13 31 9 4 5 91.94 45.97 16 34 2 1

23 7760101 Công tác xã hội 98 80 79 62 18 7 24 5 25 68.35 55.10 12 25 2 10

24 7850101
Quản lý tài nguyên và môi 

trường
47 25 38 20 2 7 15 0 14 63.16 51.06 3 18 1 2

1043 528 680 398 173 127 182 58 140 79.41 51.77 77 298 23 84

Võ Thanh Tùng

TỔNG

Danh sách này có 24 ngành đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

Thừa Thiên Huế, ngày …… tháng 12 năm 2020

(Đã ký)
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